Nhóm tính cách theo Holland 

NHÓM TÍNH CÁCH KỸ THUẬT
1.01 Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên
Kỹ thuật viên Nông nghiệp
Người chăn nuôi động vật
Người chăm sóc động vật
Nông dân
Người làm công tại nông trại
Ngư dân
Kỹ thuật viên Công nghệ thực phẩm
Người bảo tồn tài nguyên lâm sản
Kiểm lâm
Người chăm sóc cây cối và sân vườn
1.02 Bảo vệ và thực thi luật pháp
Nhân viên chấp hành ở toà án
Quản ngục, cán bộ cải huấn
Điều tra viên
Kỹ thuật viên y tế khẩn cấp
Thanh tra hoặc điều tra viên phòng cháy chữa cháy
Lính cứu hoả
Cai trại giam
Thám tử
Cảnh sát
Thám tử tư
Bảo vệ
1.03 Kỹ thuật
Kiến trúc sư 
Kỹ thuật viên âm thanh hình ảnh
Kỹ thuật viên phát thanh truyền hình
Chuyên gia vẽ bản đồ, đo đạc
Thiết kế công trình dân dụng
Thanh tra công trình
Kỹ sư điện
Kỹ thuật viên môi trường
Kỹ thuật viên kỹ thuật bảo tồn rừng
Kỹ thuật viên kỹ thuật công nghiệp
Kỹ sư vật liệu
Kỹ thuật viên kỹ thuật cơ khí
Kỹ sư cơ khí
Kỹ sư mỏ - địa chất
Kỹ sư hạt nhân
Kỹ thuật viên X-quang
Kỹ thuật viên âm thanh
Kỹ thuật viên khảo sát địa chất, bản đồ
Kỹ sư khảo sát
Kỹ thuật viên tuabin gió
1.04 Vận chuyển và giao hàng
Phi công
Lái xe bus
Kỹ sư điện máy
Lái tàu hoả
Người vận chuyển chất thải và nguyên liệu tái chế
Thuỷ thủ, người đi tàu viễn dương 
Thuyền trưởng
Nhân viên kiểm soát hàng hoá tại kho, cảng
Lái xe taxi, lái xe riêng
Lái xe tải
1.05 Xây dựng và các công việc hỗ trợ
Thợ xây
Thợ mộc
Phụ hồ
Các công nhân phụ việc xây dựng
Người lắp đặt vách thạch cao và trần nhà
Người lát gạch nền
Người làm các công việc sửa chữa cơ bản
Người lắp kính
Người dỡ bỏ các nguyên liệu độc hại
Người lắp vật liệu cách nhiệt
Thợ sơn, xây dựng hoặc bảo trì
Thợ sửa ống nước
Thợ lát mái
Thợ đặt quang điện mặt trời 
Thợ rèn
1.06 Thủ công mỹ nghệ - Cơ khí
Kỹ thuật viên Cơ khí & Dịch vụ máy bay
Kỹ thuật viên & Cơ khí dịch vụ ô tô
Chuyên gia dịch vụ cơ khí & động cơ diesel
Chuyên gia cơ khí thiết bị trang trại
Kỹ thuật viên hệ thống sưởi, điều hoà, điện lạnh
Chuyên gia cơ khí máy công nghiệp
Kỹ thuật viên về thiết bị nặng


NHÓM TÍNH CÁCH THỰC TẾ/ KỸ THUẬT (tiếp)
1.06 Thủ công mỹ nghệ - Cơ khí (tiếp)
Thợ sửa chữa thiết bị y tế
Thợ vận hành cối xay
Thợ sửa thiết bị điện ngoài trời hoặc các cơ khí động cơ nhỏ khác
Thợ vận hành máy quay phim truyền hình, video hoặc hình ảnh chuyển động
1.07 Thủ Công - Điện - Điện tử
Kỹ sư điện tử hàng không
Thợ sửa máy tính & thiết bị văn phòng
Thợ lắp đặt & sửa chữa điện & điện tử, thiết bị thương mại & công nghiệp
Thợ lắp đặt và sửa chữa đường dây điện
Thợ điện
Người lắp đặt và sửa chữa thang máy
Người lắp đặt & sửa chữa thiết bị viễn thông
1.08 Thủ Công Mỹ Nghệ - Kim loại, Gỗ, Nhựa
Thợ sửa chữa ô tô
Thợ làm xoong nồi
Thợ nội các
Người điều khiển thiết bị hoặc lập trình viên máy tính
Thợ kim hoàn
Thợ máy
Kỹ thuật viên thiết bị y tế
Thợ tạo mô hình hoặc tạo mẫu, bằng gỗ
Kỹ thuật viên bảo tàng, bảo tồn
Bác sĩ nhãn khoa, kê đơn kính
Công nhân kim loại tấm
Thợ nhuộm
Thợ hàn, thợ cắt 
1.9 Công nghiệp ăn uống
Thợ làm bánh
Người giết mổ gia súc
Đầu bếp, quán đồ ăn nhanh
Đầu bếp, quán đồ ăn thường hoặc nhận nấu cỗ
Đầu bếp, nhà hàng chuyên nghiệp
Công nhân chuẩn bị thực phẩm
1.10 Vận hành hệ thống
Người vận hành nhà máy điện
Kỹ sư tàu thuỷ
Kỹ sư vận hành nồi hơi
Người vận hành nhà máy xử lý nước
1.11 Vận hành thiết bị
Người vận hành thiết bị nông nghiệp
Người vận hành máy san, máy ủi hoặc máy cào
Người điều hành thiết bị xây dựng
Người vận hành cần trục, cần cẩu
Người vận hành xe tải và máy kéo công nghiệp
Người vận hành thiết bị lát đường
Người lái xe bồn, xe tải hoặc máy xúc tàu
1.12 Sản xuất
Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm nha khoa hoặc nhãn khoa
Chuyên viên lắp ráp thiết bị điện, điện tử
Thợ lắp ráp thiết bị cơ điện
Thợ lắp ráp các thiết bị động cơ khác
Thanh tra kiểm định chất lượng
Người đặt máy, vận hành và đấu thầu
Công nhân sơn và phủ
Nhà điều hành báo in
Thợ mộc 
NHÓM TÍNH CÁCH NGHIÊN CỨU 
2.01 Khoa học vật lý
Nhà thiên văn học
Nhà nghiên cứu khoa học khí quyển hoặc vũ trụ
Nhà hoá học
Nhà môi trường học
Nhà địa chất
Nhà địa vật lý
Nhà khoa học địa chất
Nhà thuỷ văn học
(tiếp)
Nhà khoa học vật liệu
Nhà vật lý
Nhà bảo tồn đất
2.02 Khoa học đời sống
Nhà khoa học động vật
Nhà hoá sinh hoặc lý sinh
Nhà bảo tồn học
Chuyên gia khoa học công nghệ thực phẩm
Chuyên gia khoa học lâm sàng
Nhà vi sinh vật học
Quản lý phạm vi
Nhà khoa học về đất hoặc thực vật
Chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã 
2.03 Khoa học sức khoẻ
Bác sĩ dị ứng
Bác sĩ gây mê
Nhà thính học
Bác sĩ tim mạch
Chuyên gia nắn chỉnh xương-khớp
Bác sĩ nha khoa
Chuyên gia dịch tễ học
Bác sĩ nội khoa
Bác sĩ sản khoa
Chuyên viên đo thị lực
Nha sĩ
Bác sĩ nhi khoa
Dược sĩ
Bác sĩ ngoại khoa, phẫu thuật
Bác sĩ tâm lý
Kỹ thuật viên phẫu thuật
Bác sĩ thú y
Kỹ thuật viên thú ý
2.04 Phòng thí nghiệm & công nghệ y tế
Kỹ thuật viên sinh học
Kỹ thuật viên tim mạch
Kỹ thuật viên hoá học
Kỹ thuật viên thí nghiệm lâm sàng
Kỹ thuật viên chẩn đoán siêu âm
Kỹ thuật viên khoa học môi trường (bảo tồn)
Kỹ thuật viên pháp y
Kỹ thuật viên địa chất hoặc dầu khí
Kỹ thuật viên xét nghiệm y học
Kỹ thuật viên y học hạt nhân
Kỹ thuật viên lấy máu
2.05 Khoa học & công nghệ máy tính
Chuyên gia khoa học máy tính & dữ liệu
Nhà lập trình
Chuyên gia hỗ trợ công nghệ
Chuyên gia phân tích hệ thống máy tính
Quản trị viên cơ sở dữ liệu
Nhà phân tích bảo mật thông tin
Quản trị viên hệ thống mạng & máy tính
Kỹ sư thiết kế mạng lưới thông tin
Nhà phân tích hệ thống mạng & truyền thông dữ liệu
Nhà phát triển phần mềm, ứng dụng 
Nhà phát triển phần mềm, phần mềm hệ thống
Nhà phát triển web
2.06 Toán học & phân tích dữ liệu
Chuyên gia định phí bảo hiểm
Nhà toán học
Nhà phân tích nghiên cứu
Nhà thống kê
2.07 Khoa học xã hội 
Nhà nhân chủng học hoặc nhà khảo cổ học
(tiếp)
Nhà kinh tế học
Nhà địa lý
Nhà sử học
Nhà tâm lý học tổ chức - tập đoàn
Nhà phân tích nghiên cứu tiếp thị
Nhà khoa học chính trị
Nhà tâm lý học
Nhà xã hội học
Chuyên gia nghiên cứu khảo sát
Chuyên gia kế hoạch vùng, đô thị
2.08 Kỹ thuật
Kỹ sư hàng không vũ trụ
Kỹ sư nông nghiệp
Kỹ sư y sinh
Kỹ sư hoá học
Kỹ sư xây dựng
Kỹ sư phần cứng máy tính
Kỹ sư điện
Kỹ sư điện tử
Giáo viên kỹ thuật, sau trung học
Kỹ sư môi trường
Kỹ sư sức khoẻ & an toàn
Kỹ sư công nghiệp
Nhà phân tích quản lý
Kỹ sư hạt nhân
Kỹ sư dầu khí
NHÓM TÍNH CÁCH SÁNG TẠO/ NGHỆ THUẬT
3.01 Nghệ thuật văn học
Người viết sáng tạo
Nhà thơ, người viết lời bài hát
Nhà văn, tác giả sách
3.02 Nghệ thuật hội hoạ
Kiến trúc sư
Giáo viên kiến trúc, bậc sau trung học
Giám đốc nghệ thuật
Hoạ sĩ
Hoạ sĩ biếm hoạ
Nhà thiết kế thương mại hoặc công nghiệp
Nhà thiết kế các chế bản điện tử
Nhà thiết kế thời trang
Chuyên gia chỉnh sửa phim hoặc video
Nghệ sĩ nghệ thuật hàn lâm - hoạ sĩ, điêu khắc hoặc vẽ minh học
Nhà thiết kế hoa
Nhà thiết kế đồ họa
Nhà thiết kế nội thất
Kiến trúc sư cảnh quan
Người minh học tranh y tế và khoa học
Nghệ sĩ vẽ hoạt hình, các loại hội hoạ đa phương tiện
Nhiếp ảnh gia
Nhiếp ảnh gia ảnh khoa học
3.03 Kịch và khiêu vũ
Diễn viên
Biên đạo múa
Vũ công
Đạo diễn (TV/ đài, phim, rạp hát)
Nghệ sĩ trang điểm, sân khấu & biểu diễn
Người mẫu 
3.04 Âm nhạc
Người soạn nhạc
Người phối khí
Giám đốc âm nhạc
Nhạc sĩ
Ca sĩ
3.05 Truyền thông
Nhà phân tích tin tức truyền hình
Biên tập viên
(tiếp)
Nhà văn tự do
Phiên dịch, biên dịch viên
Phát thanh viên, MC, DJ tại các chương trình ngoài trời
Phát thanh viên trên đài phát thanh và truyền hình
Phóng viên, phóng viên lưu trú tại nước ngoài
Biên tập viên chuyên mục kỹ thuật và khoa học
NHÓM TÍNH CÁCH XÃ HỘI
4.01 Dịch vụ xã hội
Nhân viên bảo trợ xã hội cho trẻ em, gia đình, trường học
Giáo sĩ
Nhà tâm lý học lâm sàng
Chuyên gia tư vấn tâm lý
Cố vấn
Cố vấn giáo dục, dạy nghề trong trường học
Chuyên gia khảo sát, thẩm định
Cố vấn kế hoạch hoá gia đình
Chuyên gia giáo dục sức khoẻ
Chuyên gia tư vấn hôn nhân và gia đình
Nhân viên bảo trợ y tế và sức khoẻ cộng đồng
Chuyên gia tư vấn sức khoẻ tâm thần
Viên chức quản chế hoặc chuyên gia cải huấn
CHuyên gia tư vấn phục hồi chức năng
Nhà tâm lý học
4.02 Điều dưỡng, trị liệu & nâng cao sức khoẻ
Huấn luyện viên thể thao
Kỹ thuật viên vệ sinh răng miệng
Chuyên gia dinh dưỡng
Bác sĩ thể thao
Chuyên gia trị liệu, xoa bóp
Chuyên gia hoạt động trị liệu (OT)
Phụ tá về hoạt động trị liệu
Bác sĩ chỉnh hình, phục hình
Chuyên gia vật lý trị liệu (PT)
Phụ tá vật lý trị liệu
Bác sĩ (đa khoa)
Kỹ thuật viên về tâm thần
Nhà trị liệu bức xạ
Chuyên gia trị liệu giải trí (RT)
Y tá, điều dưỡng (đại học trở lên)
Bác sĩ chuyên khoa hô hấp
Bác sĩ bệnh học về chức năng ngôn ngữ
4.03 Chăm sóc trẻ em & người lớn
Bảo mẫu
Trợ lý nha sĩ
Người chăm sóc sức khoẻ tại nhà
Điều dưỡng cao đẳng
Trợ lý tại bệnh viện
Trợ lý y tá
Người hỗ trợ chăm sóc cá nhân
Người hỗ trợ dịch vụ nhân sinh & xã hội
4.04 Dịch vụ giáo dục & thư viện
Giáo viên phổ cập phổ thông cho người lớn
Giáo viên sư phạm dạy nghề
Giáo viên cao đẳng
Giáo viên tiểu học
Giáo viên chuyên ngành sức khoẻ, bậc sau trung học
Giáo viên trung học
Giáo vụ
Giáo viên mẫu giáo
Giáo viên luật, bậc sau trung học
Thủ thư
Kỹ thuật viên thư viện
Giáo viên trung học cơ sở
Giáo viên môn Điều dưỡng
Giáo viên Triết học hoặc Tôn giáo, bậc sau trung học
Giáo viên mầm non
Giáo viên giáo dục đặc biệt
Giáo viên, giảng viên đại học
(tiếp)
4.05 Thể dục thể thao & giải trí
Huấn luyện viên hoặc hướng đạo sinh
Huấn luyện viên thể dục, thể dục nhịp điệu
Người làm trong các nơi giải trí (phòng tập, công viên)
Viên chức thể thao, trọng tài
NHÓM TÍNH CÁCH QUẢN LÝ
5.01 Mua bán
Đại lý bảo hiểm
Chuyên gia thu mua
Đại lý kinh doanh bất động sản
Người bán lẻ
Chuyên viên kinh doanh, dịch vụ tài chính
Chuyên viên kinh doanh, chứng khoán và hàng hoá
Kỹ sư bán hàng
Đại diện bán hàng, bán buôn & sản xuất
Người mua bán buôn hoặc bán lẻ
5.02 Dịch vụ khách sạn, làm đẹp & chăm sóc khách hàng
Thợ hớt tóc
Thợ pha chế rượu
Tiếp viên hàng không
Nhân viên dịch vụ trò chơi
Thợ làm tóc, tạo mẫu tóc và bác sĩ thẩm mỹ
Thợ làm móng và bác sĩ chăm sóc da chân
Chuyên gia chăm sóc da
Đại lý vé máy bay và tour du lịch
Bồi bàn, phục vụ bàn
5.03 Thi hành và hỗ trợ pháp lý
Thẩm phán hành chính/ cán bộ điều trần
Trọng tài viên, hoà giải viên
Thẩm phán
Thư ký luật
Luật sư
Trợ lý pháp lý
5.04 Quản trị kinh doanh
Quản lý dịch vụ hành chính
Giám đốc nông nghiệp
Đầu bếp, bếp trưởng
Giám đốc điều hành
Quản lý hệ thống thông tin và máy tính
Quản lý công trình
Quản lý lương thưởng và phúc lợi
Chuyên gia tuyển dụng và quản lý nhân sự
Giám đốc kỹ thuật
Quản lý trang trại
Người giám sát việc chuẩn bị và phục vụ thực phẩm
Quản lý dịch vụ ăn uống
Trưởng ban tang lễ
Quản lý khu vui chơi
Quản lý điều hành
Quản lý nhân sự, đào tạo, hoạt động công đoàn
Giám đốc sản xuất công nghiệp
Quản lý khách sạn
Chuyên gia hậu cần
Quản lý dịch vụ y tế và sức khoẻ
Quản lý về khoa học tự nhiên
Quản lý trung tâm mầm non, mẫu giáo
Nhà sản xuất hoặc giám đốc chương trình (TV, radio, phim, rạp hát)
Quản lý tài sản, bất động sản
Quản lý thu mua
Quản lý hoạt động bán lẻ
Giám đốc kỹ thuật (TV, radio, phim, rạp hát)
Giám đốc đào tạo và phát triển
Chuyên viên đào tạo và phát triển
5.05 Tài chính
Kế toán, kiểm toán viên
Thẩm định viên, bất động sản
Giám đốc tài chính
(tiếp)
Quản lý tài chính
Người cho vay, chủ nợ
Cố vấn tài chính cá nhân
Thủ quỹ, kiểm soát viên
5.06 Chính phủ & Hành chính công
Người lưu giữ tài liệu
Giám đốc nghệ thuật (bảo tàng)
Quản trị viên giáo dục
Người điều hành dịch vụ chính phủ
Nhà lập pháp
Giám đốc dịch vụ y tế và sức khoẻ công
Hiệu trưởng
5.07 Quảng bá
Người quản lý các hoạt động quảng cáo và khuyến mại
Chuyên viên kinh doanh quảng cáo
Chuyên gia viết quảng cáo
Giám đốc tiếp thị
Giám đốc quan hệ công chúng
Chuyên gia quan hệ công chúng
Quản lý kinh doanh
5.08 Thực thi luật pháp
Chuyên gia giám định tài chính
Công an xuất nhập cảnh & Hải quan
Thanh tra An toàn Vệ sinh Lao động
Thanh tra thuế, người thu thuế
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6.01 Chi tiết về toán học
Kế toán 
Chuyên gia môi giới
Người điều chỉnh khiếu nại, thẩm định, điều tra khiếu nại
Chuyên gia ước tính chi phí
Chuyên gia phân tích tài chính
Người phát hành bảo hiểm
Thư ký tính lương hoặc chấm công
6.02 Chi tiết về tài chính
Thu ngân
Nhân viên quầy giao dịch
Nhân viên phụ trách lồng trò chơi (tại công viên)
Nhân viên bảo hiểm
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bưu điện
Nhân viên tổng đài
6.03 Giao tiếp 
Kiểm soát viên không lưu
Chuyên viên chăm sóc khách hàng
Tiếp tân
Nhân viên ngân hàng, dịch vụ cho vay
Điều phối viên các dịch vụ cảnh sát, cứu hoả, cứu thương
Lễ tân, thư ký
Đại vé vé du lịch và vận chuyển
6.04 Xử lý tài liệu và hồ sơ
Nhân viên toà án, phòng ban tiếp dân
Phóng viên toà án
Nhân viên xử lý hồ sơ công
Trợ lý nhân sự
Kỹ thuật viên xử lý y bạ
Chuyên gia ghi chép (y tế)
Người vận đơn, đặt hàng
Kỹ thuật viên dược
Nhà cung cấp dịch vụ bưu điện
Nhân viên sản xuất, lập kế hoạch sản xuất và xúc tiến sản xuất
Nhân viên giao, nhận hàng
Nhân viên kho, phụ trách đơn hàng
Nhân viên cân đong, đo lường, kiểm định 
6.05 Các ngành quản trị chi tiết
Nhà phân tích ngân sách
Nhà phân tích tín dụng
Thư ký tổng giám đốc hoặc Trợ lý hành chính
Thư ký pháp lý
Thư ký y tế
Kỹ thuật viên An toàn lao động & Sức khỏe nghề nghiệp
Thư ký văn phòng
Nhân viên thu mua
Thư ký
Nhân viên giám định




